PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU VỀ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC HUYỆN, THỊ NĂM 2020
Họ tên cán bộ cung cấp thông tin:………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………….

Địa chỉ mail:…………………………………………………………………………
A. THÔNG TIN CHUNG
Ghi chú: Số liệu phần này tính đến 1/10/2020
1) Tên huyện/thị xã ……………………………………
2) Tổng số phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã:………….

3) Tổng số đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, thị xã (không tính ngành giáo dục, y tế):…………

4) Tổng số xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thị xã:…………….

5) Số liệu cán bộ, công chức, viên chức huyện, thị xã: 
	                                                        Số lượng CBCCVC

Đơn vị
	Cán bộ,công chức,viên chức

	Văn phòng UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã
	………….........Người

	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, thị xã (không tính ngành giáo dục) 
	………….........Người

	Khối UBND xã
	…………Công chức

…………Chuyên trách

	Ghi chú: Không tính cán bộ hợp đồng tạm thời, hợp đồng 68
Số liệu tính đến 1/10/2020


B. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT KHỐI UBND HUYỆN
Ghi chú: Số liệu phần này tính đến 1/10/2020
	Stt
	Tên thiết bị cơ sở hạ tầng
	Khối Văn phòng UBND huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện
	Khối ĐVSN thuộc huyện (không tính ngành giáo dục, y tế)

	1
	Số máy tính để bàn đang sử dụng
	…………...….máy
	…………..máy

	2
	Số máy tính xách tay, Ipad đang sử dụng
	……….......….máy
	…………...máy

	3
	Số máy tính soạn thảo văn bản mật
	……………….máy
	…………..máy

	4
	Số máy chủ đang sử dụng
	……….......…..máy
	…………..máy

	5
	Tổng số máy in
	……………….máy
	…………..máy

	6
	Tổng số máy quét
	……………….máy
	…………..máy

	7
	Số máy chiếu
	……………….máy
	…………..máy

	8
	Tổng số mạng LAN 
	………………………………mạng

	9
	Tổng số máy tính kết nối mạng LAN
	……..…….…..máy
	…....……..máy

	10
	Tổng số máy tính kết nối internet băng thông rộng
	……………….máy

ADSL:……..……..

FTTH:……..……...
	…………..máy

ADSL:…....……
FTTH:…..…..…

	11
	Tổng số máy tính được trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền
	…………..máy
	………..máy

	12
	Mạng LAN của UBND huyện có xây dựng theo mô hình miền (Domain) không?
	 Có    Không

	13
	UBND huyện có trang bị hệ thống sao lưu đảm bảo an toàn dữ liệu cho hệ thống mạng LAN? (Nếu có sử dụng thiết bị nào để sao lưu)?
	 Có    Không

	
	
	SAN/NAS/DAS   USB Box      Đĩa CD/DVD 
Khác (nêu tên):……………………

	14
	UBND huyện có trang bị hệ thống an toàn chống sét cho mạng LAN?
	 Có   Không


C. ỨNG DỤNG CNTT TRONG NỘI BỘ CƠ QUAN
1. Ứng dụng phần mềm QLVB&HSCV: 

1.1. Triển khai phần mềm tại VP UBND huyện và các cơ quan chuyên môn
1.1.1. Mức độ ứng dụng phần mềm:


- Chưa cài đặt:       

- Đã cài đặt nhưng chưa sử dụng:        
- Sử dụng phần mềm để QLVB đi và đến tại bộ phận văn thư:  

- Sử dụng phần mềm để phân văn bản đến, văn bản đi và giao việc trên phần mềm chưa theo dõi điều hành, trao đổi, giải quyết và điều hành công việc trên phần mềm  
- Lập hồ sơ văn bản đến, theo dõi, điều hành, trao đổi, giải quyết công việc trên phần mềm   

1.1.2. Chi tiết sử dụng phần mềm:

- Tổng số văn bản đến nhập vào phần mềm (tính  từ 1/10/2019 đến 1/10/2020)/Tổng số văn bản đến của HĐND & UBND huyện:……………………………
- Tổng số văn bản đi nhập vào phần mềm (tính từ 1/10/2019 đến 1/10/ 2020)/ Tổng số văn bản đi của HĐND & UBND huyện..…………………………………...

- Tổng số văn bản đến được lập hồ sơ công việc để giao việc và xử lý qua phần mềm (tính  từ 1/10/2019 đến 1/10/2020)/ :………………………………
- Tổng số hồ sơ văn bản đến được lập có ý kiến chỉ đạo, ý kiến xử lý, gắn văn bản dự thảo và văn bản phát hành vào Hồ sơ (tính  từ 1/10/2019 đến 1/10/2020):…………………………

- Tỉ lệ % hồ sơ văn bản đến đưa các ý kiến chỉ đạo, xử lý, văn bản dự thảo, văn bản phát hành lên hồ sơ:……………………………
1.2 Mức độ liên thông của phần mềm
+ Phần mềm liên thông đến các phòng ban chuyên môn thuộc huyện: 
+ Phần mềm liên thông đến cấp xã: 
2. Sử dụng phần mềm Quản lý cán bộ công chức, viên chức:

Có sử dụng                             Không sử dụng  
3. Sử dụng phần mềm Quản lý tài chính - Kế toán:

Có sử dụng                             Không sử dụng  
4. Sử dụng phần mềm Quản lý tài sản:

Có sử dụng                             Không sử dụng  
5. Sử dụng phần mềm Quản lý thanh tra, khiếu nại tố cáo:

Có sử dụng                             Không sử dụng  
6. Sử dụng các phần mềm chuyên ngành khác (ngoài các phần mềm kể trên):

Liệt kê:
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

7. Gửi nhận văn bản điện tử:
7.1 Gửi nhận văn bản điện tử tại HĐND&UBND huyện
* Văn bản điện tử đến:
- Tổng số văn bản đến của cơ quan tính từ 1/10/2019-1/10/2020 là:....................văn bản

Trong đó: Tổng số văn bản đến điện tử là:.............................văn bản

* Văn bản điện tử đi:

- Tổng số văn bản đi của cơ quan tính từ 1/10/2019-1/10/2020 là:................văn bản

Tương đương số bản văn bản đi là ...........................bản văn bản

Trong đó: Tổng số văn bản đi điện tử là:.........................văn bản 

Tương đương số bản văn bản đi điện tử là.............................bản văn bản

Chú ý: Khái niệm bản văn bản có nghĩa là: Một văn bản được gửi đến 10 nơi thì số bản văn bản là 10.

7.2 Gửi nhận văn bản điện tử tại các phòng, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

* Văn bản điện tử đến:
- Tổng số văn bản đến của các cơ quan tính từ 1/10/2019-1/10/2020 là:.....................văn bản

Trong đó: Tổng số văn bản đến điện tử là:............................................văn bản

* Văn bản điện tử đi:

- Tổng số văn bản đi của các cơ quan tính từ 1/10/2019-1/10/2020 là:................văn bản

Tương đương số bản văn bản đi là ...........................bản văn bản

Trong đó: Tổng số văn bản đi điện tử là:...............................văn bản 

Tương đương số bản văn bản đi điện tử là.............................bản văn bản
8. Sử dụng chữ ký số để gửi, nhận văn bản điện tử:
Tỉ lệ % văn bản điện tử đi được ký số = (Số văn bản điện tử đi được ký số/ Số văn bản điện tử đi của HĐND&UBND huyện ) x 100% = .........................% (số liệu tính từ 1/10/2017-1/10/2018)

9. Cơ sở dữ liệu:

- Liệt kê các cơ sở dữ liệu chuyên ngành UBND huyện đang quản lý hoặc sử dụng:

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
D. ỨNG DỤNG CNTT PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

1. Ứng dụng một cửa điện tử  
1.1 Mức độ triển khai sử dụng phần mềm:

- Sử dụng PM để quản lý hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  
- Các phòng, đơn vị cập nhật trạng thái giải quyết hồ sơ trên phần mềm:

Có Không 
- Lãnh đạo huyện cập nhật trạng thái giải quyết hồ sơ trên phần mềm:


Có Không 
- Lãnh đạo, chuyên viên thực hiện trao đổi ý kiến xử lý, chỉ đạo, gắn dự thảo giải quyết hồ sơ lên phần mềm:

Có Không 
- Gắn kết quả giải quyết hồ sơ lên phần mềm trước khi kết thúc hồ sơ

Có Không 
- PM liên thông đến cấp xã

Có Không 
1.2 Kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)

- Tổng số TTHC của huyện hiện phải giải quyết theo quy định:........................thủ tục

- Tổng số TTHC hiện đang giải quyết tại MCĐT:........................thủ tục

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết của toàn huyện tính từ 1/10/2017-1/10/2018:............................hồ sơ (bao gồm tiếp nhận trực tiếp tại các phòng, cơ quan chuyên môn và tiếp nhận tại MCĐT của UBND huyện)
Trong đó: Tổng số  hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua MCĐT của UBND huyện tính từ 1/10/2017-1/10/2018:.....................hồ sơ

2. Cung cấp thông tin lên Cổng/ trang thông tin điện tử

Điểm xếp loại trang thông tin điện tử của huyện năm 2019:....................điểm
3. Cung cấp và xử lý dịch vụ công trực tuyến
- Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã cung cấp trên trang thông tin điện tử của UBND huyện (hoặc trang thông tin điện tử hành chính công của tỉnh) tính đến 1/10/2020 là:...................dịch vụ

- Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã cung cấp trên trang thông tin điện tử của UBND huyện (hoặc trang thông tin điện tử hành chính công của tỉnh) tính đến 1/10/2020 là:................dịch vụ

- Số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 (hoặc tiếp nhận liên thông qua MCĐT tương đương với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tức là nhận và giải quyết hồ sơ qua hệ thống MCĐT liên thông, trả kết quả trực tiếp tại bộ phận MCĐT):.........................hồ sơ (tính từ 1/10/2017-1/10/2018)
- Số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 4 (hoặc tiếp nhận và giải quyết liên thông qua MCĐT tương đương dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tức là việc nhận, giải quyết và trả kết quả hoàn toàn trên hệ thống phần mềm MCĐT không nhận và trả trực tiếp):.......................hồ sơ (tính từ 1/10/2019-1/10/2020)
E. ỨNG DỤNG CNTT TẠI CẤP XÃ
1. Hiện trạng sử dụng máy tính và kết nối internet tại cấp xã:
- Tổng số máy tính của UBND các xã trên địa bàn huyện:........................
- Tổng số máy tính kết nối internet của UBND các xã:............... (trong đó: ADSL........máy, FTTH............máy)

- Tổng số UBND xã có mạng LAN:.............................

- Tổng số máy tính kết nối mạng LAN của UBND các xã:........................
2. Trình độ CNTT tại cấp xã:

- Tổng số công chức, cán bộ chuyên trách cấp xã biết sử dụng máy tính và internet:....................
- Tổng số công chức, cán bộ chuyên trách cấp xã có chứng chỉ A, B, C trở lên về tin học :......................
3. Sử dụng phần mềm dùng chung tại cấp xã:
3.1 Phần mềm QLVB và ĐHCV qua mạng:

- Số UBND xã triển khai, sử dụng phần mềm :........................
3.2 Phần mềm Một cửa điện tử:
- Số UBND xã triển khai MCĐT:.............................
- Tổng số TTHC cấp xã phải giải quyết theo quy định: .......................
- Số TTHC giải quyết tại MCĐT cấp xã:....................
- Số TTHC liên thông qua MCĐT cấp xã lên huyện:.........................
- Tổng số TTHC liên thông của cấp xã lên huyện:.............................
4. Gửi nhận văn bản điện tử tại cấp xã:

4.1 Văn bản điện tử đến:
- Tổng số văn bản đến của HĐND&UBND xã tính từ 1/10/2019-1/10/2020 là:....................văn bản

Trong đó: Tổng số văn bản đến điện tử là:.............................văn bản

* Văn bản điện tử đi:

- Tổng số văn bản đi của HĐND&UBND xã tính từ 1/10/2019-1/10/2020 là:................văn bản

Tương đương số bản văn bản đi là ...........................bản văn bản

Trong đó: Tổng số văn bản đi điện tử là:.........................văn bản 

Tương đương số bản văn bản đi điện tử là.............................bản văn bản
Chú ý: Khái niệm bản văn bản có nghĩa là: Một văn bản được gửi đến 10 nơi thì số bản văn bản là 10.
F. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN

1. Nội quy, quy chế về việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong nội bộ cơ quan:

Có Không 
2. Bố trí Máy tính dành riêng cho soạn thảo văn bản mật? (không kết nối mạng Lan, internet):

Có Không 
3. Máy in dành riêng in văn bản mật:

Có Không 
4. Tổ chức đánh giá, kiểm tra an toàn thông tin định kỳ hàng năm cho hệ thống CNTT của cơ quan:

Có Không 
5. Cài đặt các ứng dụng bảo vệ như hệ thống phòng, chống truy cập trái phép:

Có Không 
6. Sử dụng công nghệ xác thực khi truy cập hệ thống:

Có Không 
7. Cử cán bộ tham gia đào tạo, tập huấn chuyên sâu hàng năm về an toàn, an ninh thông tin:

Có Không 
G. NHÂN LỰC CNTT

1. UBND Huyện có cán bộ chuyên trách hay kiêm nhiệm về CNTT:
               Chuyên trách                                          Kiêm nhiệm

Họ và tên:…………………………….

Ngày, tháng, năm sinh………………..

Điện thoại liên hệ:…………………....

+ Trình độ CNTT: ĐHCQ          CĐCQ             ĐHTC        Chuyên ngành khác 

+ Cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm biên chế thuộc Phòng nào:…………………

2. Trình độ về CNTT của CBCCVC thuộc huyện, thành phố (Chỉ thống kê trình độ về CNTT, mỗi cán bộ chỉ thống kê một bằng cấp cao nhất, không thống kê cán bộ hợp đồng):

	  Trình độ

Đối tượng
	Thạc sĩ CNTT
	Đại học CNTT
	Cao Đẳng CNTT
	Trung cấp CNTT
	Chứng chỉ  A+B+C CNTT
	Chứng chỉ 112

	CBCC VP UBND huyện và phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện
	
	
	
	
	
	

	CBVC các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện
	
	
	
	
	
	


3. Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức CNTT do Sở TT&TT tổ chức trong năm 2018:

Tham gia đầy đủ               Tham gia không đầy đủ               Không tham gia  
4. Bồi dưỡng về CNTT cho CBCCVC tại địa phương trong năm 2018:
Có tổ chức các lớp bồi dưỡng               Không tổ chức bồi dưỡng               
Số lớp bồi dưỡng:……………….
Số học viên tham gia:……………..
H. ĐẦU TƯ CHO CNTT 
Ghi chú: Số liệu đầu tư tính cả năm 2017
	Nguồn chi

Khối đơn vị
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện


	Ngân sách xã



	1. Đầu tư cho Phần cứng: (là phần kinh phí đầu tư cho mua sắm, cài đặt, lắp đặt thiết bị máy tính, thiết bị mạng, thiết bị lưu trữ, thiết bị an ninh mạng…)

	Khối UBND huyện 
	
	
	
	

	Khối UBND xã
	
	
	
	

	2. Đầu tư cho đào tạo, bồi dưỡng về CNTT: Là phần chi phí cho tổ chức các lớp, khóa đào tạo về CNTT cho CBCCVC tại địa phương hoặc cử cán bộ đi đào tạo  tại các cơ sở đào tạo bên ngoài,không tính ngành giáo dục).

	Khối UBND huyện 
	
	
	
	

	Khối UBND xã
	
	
	
	

	3. Đầu tư cho phần mềm, ứng dụng: Là phần kinh phí dùng cho mua sắm, phát triển, nâng cấp, triển khai phần mềm ứng dụng; chi phí dùng cho tư vấn, thiết kế hệ thống, bảo trì hệ thống; chi phí cho đường truyền kết nối internet, phí thuê bao internet, phí tên miền, phí thuê hosting, phí thuê máy chủ........

	Khối UBND huyện 
	
	
	
	

	Khối UBND xã
	
	
	
	


I. MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC VÀ CHÍNH SÁCH

1) Thành lập Ban Chỉ đạo CNTT và hoạt động của BCĐ:
1.1 Thành lập BCĐ CNTT


 Có

 Không

1.2 Số cuộc họp BCĐ trong năm 2018:…………….
2. Xây dựng kế hoạch hàng năm phát triển ứng dụng CNTT

 Có

 Không
3. Ban hành các Quy chế, quy định

3.1 UBND huyện có ban hành quy chế sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc không?

  Có

 Không

Nếu có, xin cho biết số văn bản:............................

3.2 UBND huyện có ban hành quy chế hoạt động của bộ phận Một cửa điện tử không?

 Có

 Không

Nếu có, xin cho biết số văn bản:............................

3.3 UBND huyện có ban hành quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử không?
 Có

 Không

Nếu có, xin cho biết số văn bản:............................

3.4 Ban hành các văn bản khác về Ứng dụng CNTT (không kể các văn bản trên):…

Nếu có, xin cho biết số văn bản:......................................................................................

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
4. Mức độ quan tâm của Lãnh đạo huyện đối với ứng dụng CNTT

Lãnh đạo phụ trách CNTT tại cơ quan (trực tiếp chỉ đạo ứng dụng CNTT): 

Là Thủ trưởng cơ quan                               Không phải là Thủ trưởng cơ quan  
Ghi chú:

Đề nghị các đơn vị đọc kỹ hướng dẫn trước khi điền thông tin, cung cấp đầy đủ, chính xác  số liệu không bỏ sót mục nào.
	Người điền phiếu:
	Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

	- Họ tên:

- Điện thoại:

- Email:
	(Ký tên, đóng dấu xác nhận)
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